
STT SCĐ Điểm LT SCĐ Điểm TT Điểm
1 Lưu Thị Quế Anh 41 5.5 22.5 5.5 6
2 Phạm Nguyễn Duy Anh 50 7.5 28 7 7
3 Bùi Quốc Duy 44 6 33 8 7
4 Lâm Quỳnh Duyên 46 6.5 34 8.5 8
5 Bùi Hoàng Minh Đức 42 6 30 7.5 7
6 Nguyễn Thị Thu Hiền 44 6 30.5 7.5 7
7 Trần Xuân Việt Hương 43 6 24 6 6
8 Trần Nguyễn Đinh Lăng 51 8 27 6.5 7
9 Huỳnh Thanh Ngọc 39 5.5 29 7 6
10 Phan Tú Ngọc 52 8 34 8.5 8
11 Trương Kim Ngọc 48 7 31 7.5 7
12 Vũ Yến Nhi 47 7 29.5 7 7
13 Nguyễn Thị Thanh Thanh V 0 V 0 0
14 Hồ Trần Minh Thi 43 6 19.5 5 6
15 Phạm Dương Minh Thư 46 6.5 24.5 6 6
16 Trần Ngọc Minh Thư 42 6 30.5 7.5 7
17 Nguyễn Thị Kiều Trang 45 6.5 32 8 7
18 Trương Hoàng Nhã Trang 42 6 34 8.5 7
19 Huỳnh Lê Phương Trinh 37 5 22 5.5 5
20 Hồ Trần Long Trường 47 7 35 8.5 8
21 Lưu Ngọc Tuyền 50 7.5 35 8.5 8
22 Hùa Nguyễn Phú Vinh 46 6.5 28 7 7
23 Nguyễn Diệp Minh Ái 52 8 33 8 8
24 Đỗ Lê Hùng 44 6 32 8 7
25 Lê Trung Hiếu 50 7.5 28.5 7 7
26 Hoàng Phan Bích Nghi 36 5 16 4 5
27 Nguyễn Hoàng Tuấn 50 7.5 32 8 8
28 Nguyễn Đức (RHM.15) Thiện V 0 V 0 0
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